UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

XA MAI PHU DPoc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 156 /KH-UBND Mai Phy, ngay 13 thang 8 nam 2026
KE HOACH

Trién khai thi hanh Luat Tiép can théng tin

Thuc hién Ké hoach sb 415/KH-UBND ngay 23/6/2026 cia UBND tinh Ha
Tinh vé trién khai thi hanh Luat Tiép can thdng tin, Uy ban nhan dan xa ban hanh
Ké hoach trién khai thi hanh Luat véi cac ndi dung sau:

I. MUC PICH, YEU CAU

1. Muc dich

- Xéc dinh cu thé ndi dung cong viéc, tién dd, thai han hoan thanh va trach
nhiém cua cic co quan, don vi trong viéc to chuc trién khai thi hanh Luat bao ¢am
kip thoi, thong nhat, hiéu qua va tiét kiém; phd hop véi md hinh to chac chinh
quyén dia phuong 02 cap.

- X4c dinh 6 co ché phdi hop gitra cac phong, ban, nganh, don vi; phan dinh
1d co quan chu tri, co quan phdi hop va thoi han hoan thanh d6i véi ting nhiém vy
cu thé.

- Nang cao nhan thuec, trach nhiém cta cac co quan nha nudc, can bg, cong
churc, vién chirc va Nhan dan trén dia ban x& trong viéc bao dam va thuc hién
quyén tiép can théng tin caa cong dan.

2. Yéu cau

- Bam sat cac noi dung tai Ké hoach nay va cac quy dinh cua Luat, vin ban
quy dinh chi tiét, huéng dan thi hanh.

- Bao dam sy lanh dao, chi dao théng nhat cia UBND x&; su phdi hop chit
ché, thuong xuyén gitra cac co quan, don vi lién quan; kip thoi thdo go kho khan,
vuéng mac phat sinh, bao dam hoan thanh dung tién do.

- Noi dung cong viéc gén véi chirc nang, nhiém vu cua tirng co quan, don vi;
bao dam thiét thuc, tranh hinh thic, 14ng phi; 16ng ghép vai cac nhiém vu chuyén
d6i so, cai cach hanh chinh va xay dung chinh quyén dién tir cua xA.

I1. NOI DUNG THU'C HIEN

1. T6 chirc quén triét, thwe hién truyén thong, pho bién Luit va vin ban
quy dinh chi tiét, hwéng din thi hanh Luit

T6 chirc hoi nghi quan triét, phé bién Luat va cac vin ban hudng dan thi
hanh cho cén b9, cong churc, vién chirc, luc lugng tuyén truyén vién phap luat; bién
soan, phat hanh tai liéu; tuyén truyén trén cac phuong tién thong tin dai chung,
Trang thong tin dién tur, mang xa hoi, hé théng truyén thanh co so va cac hinh thirc
pht hop khac dén ngudi dan, doanh nghiép.
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- Co quan chu tri: cac phong, ban, nganh, don vi.

- Co quan phdi hop: cac co quan, to chuc ¢d lién quan.

- Thoi gian thuc hién: tir thang 8 ndm 2026 va cac niam tiép theo.

- San pham: Long ghép tuyén truyen ta cac hoi nghi; tai ligu pho bien, tai
liéu truyen théng; tin, bai tuyén truyen.

 2.Thamgia g6p ¥ va to chirc thyc hign vin ban quy dinh chi tiét, huwéng

dan thi hanh Luat

Tham gia gop ¥ céc dy thao van ban quy dinh chi tié}, huéng dan thi hanh
Luat theo yéu cau cua cac co quan trung wong; theo doi, pho bién va to chuc thuc
hién kip thoi cac van ban ngay sau khi duoc ban hanh va cé hiéu luc

- Co quan chu tri: Van phong HDND va UBND.

- Co quan phdi hop: cac co quan, don vi ¢d lién quan.

- Thoi gian thuc hién: ngay sau khi Nghi dinh va Thong tu c6 hiéu luc.

- San pham: van ban trién khai, vin ban gop Y.

3. Cong khai thong tin dau moi tlep nhin yéu cau cung cap thong tin; ra

soat kién toan, b6 tri hgp ly don vi, b0 phian hoac nguwoi lam dau moi cung
cap thong tin

a) Cong khai tén, dia chi, s6 dién thoai, dia chi thu dién tir ctia co quan, don
vi 1am dau mdi tiép nhan yéu cau cung cip thong tin theo diém u khoan 1 Piéu 17
cua Luat.

- Co quan chu tri: phong Van hoéa - Xa hoi; cac don vi su nghiép cong 1ap co
nhiém vu cung tmg dich vu sy nghiép cong co ban, thiét yéu.

- Co quan phéi hop: cac phong, don vi, co quan, to chirc c6 lién quan.

- Thot gian thyc hién: hoan thanh trwéc ngay 01/9/2026 va cap nhat khi co
thay doi.

- San pham: thong tin vé dau mdi tiép nhan yéu cau cung cip thong tin duogc
cong khai, cap nhat kip thoi trén Trang thong tin dién tir hodc tai tru s¢ co quan, don vi.

b) Ra soat don vi, b phan, doi ngii cong chire, vién chirc dé cé bién phéap bo
tri don vi, bo phan hoic cong chic, vién chac du nang luc, trinh do 1am dau mdi
cung cap thong tin; vu tién bd tri nhitng ngudi c6 kinh nghiém 1am céng tac phap
luat hoac/va cong nghé thong tin.

- Co quan chu tri: phong Van hoa - Xa hoi.

- Co quan phdi hop: cac phong, don vi, co quan, t6 chtc cé lién quan.

- Thoi gian thuc hién: hoan thanh trwéc ngay 01/9/2026 va thuc hién
thuong xuyén.

- San pham: b tri duge don vi, bd phan hodc cong chic, vién chire du ning
luc, trinh d6 1am dau mdi cung cap thdng tin.
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4. Thuc hién cong khai thi tuc hanh chinh vé cung cap théng tin; 1ap va
cong khai danh muc don vi s nghiép cong lap cé nhiém vu cung wng dich vu
sw nghiép cong co ban, thiét yeu

a) Cong khai thu tuc hanh chinh ve cung cap thong tin thuoc tham quyen
giai quyet cua cac cap chinh quyeén trén dia ban.

- Co quan chu tri: Trung tam Phuc vu hanh chinh céng.

- Co quan phdi hop: Cac phong, ban, nganh, don vi va cac co quan, don vi
lién quan.

- Thoi gian hoan thanh: theo quy dinh cua phap luat vé kiém soat thu tuc
hanh chinh.

- San pham: Vian ban cong khai.

b) Lap va cong khai danh muc dqn v1 su nghiép cong 1ap cé nhiém vu cung
&ng dich vu su nghiép cong co ban, thiét yeu thuéc pham vi quan ly theo khoan 5
biéu 11 cua Luat.

- Co quan chu tri: cac co quan, don vi dugc giao nhiém vu theo huéng dan
cua Bo Tu phap.

- Co quan phdi hop: cac co quan, don vi lién quan.

- Thoi gian hoan thanh: trwéc ngay 01/9/2026.

- San pham: danh muc (,10’n,vj su nghiép cdng lap c6 nhiém vu cung ung dich
vu su nghiép cong co ban, thict yéu.

5. Ra soat viin ban quy pham phap luét cé lién quan dén Luét

Ra soat van ban quy pham phap luat cia HDND, UBND cap x4 va cc quy
dinh liE%n quanqdén quyén tiep can Fhﬁng tin; thucrhién theo tham quyén hoac ki@:n
nghi cap cd tham quyen stra in, bo sung, thay thée, bai bo hoac ban bénh mai (néu
can thiét) bao dam phu hop, thong nhat véi Luat va van ban hudng dan thi hanh

- Co quan chu tri: Van phong HDND va UBND.

- Co quan phdi hop: cac phong, nganh, don vi va co quan, té chuc, ca
nhan co6 lién quan.

- Thoi gian thuc hién: trudc ngay 18/7/2026.

- San pham: bao céo tong hop két qua ra soét.

6. Van hanh Cong théng tin di¢n tir, cong dir ligu, cac kénh ndi dung,
trang cong dong chinh thirc; xay dung, van hanh co sé dir liéu thdong tin caa
co quan, don vi

a) Duy tri, van hanh c6 hi¢u qua Trang thong tin dién tw x4, cong di ligu,
cac kénh noi dung, trang cong dong chinh thic cua cac co quan, don vi; bao dam
ha tang, k¥ thuat va an toan théng tin mang.

- Co quan chu tri: Van phong HPDND va UBND.

- Co quan phdi hop: cac phong, ban, nganh, don vi 6 lién quan.
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- Thoi gian thuc hién: thuong xuyén.

- San pham: Trang thong tin dién tw, cong di ligu, cac kénh ni dung, trang
cong dong chinh thuc caa cac co quan, doq vi dugc duy tri, van hanh 6n dinh, cap
nhat thong tin thuong xuyén; bao dam ha tang ky thuat va an toan thong tin mang
theo quy dinh.

b) Ra sqét, phan loai thong tin cong dan duoc tiép can, théng tin céng dan
khong duoc tieép can, thong tin cong dép duoc tiep can co diéu kién; bao dam tinh
bi mat caa théng tin trudc khi cung cap; lap, cap nhat danh muc théng tin phai
duogc cong khai.

- Co quan chu tri: Cac phong, ban, nganh, don vi c6 lién quan.

- Co quan phdi hop: cac co quan, to chirc, ca nhan cd lién quan.

- Thoi gian thuc hién: hoan thanh 1ap danh muc lan dau theo quy dinh cua
Luat trweéc ngay 01/9/2026 va cap nhat thuong xuyén.

- San pham: danh myc thong tin phai duoc cong khai.

¢) S6 hoa van ban, ho so, tai liéu; duy tri, luu git, cp nhat co so di ligu thong
tin cta co quan, don vi, két noi, chia sé phuc vu cung cap thong tin qua mang

- Co quan chu tri: Van phong HDND va UBND.

- Co quan phdi hop: cac phong, ban, nganh, don vi va cac co quan, to chic
cé lién quan.

- Thoi gian thuc hién: thuong xuyén.

- San pham: két qua sb hoa.

7. To chirc theo ddi, dn doc, so' ket, tong ket vigc thi hanh Luat va cac
van ban quy dinh chi tiét, hwéng dan thi hanh

- Co quan chu tri: Van phong HPDND va UBND.

- Co quan phdi hop: cac phong, ban, nganh, don vi.

- Thoi gian thuc hién: nim 2026 va cac niam tiép theo.

- San pham: vin ban don doc, béo céo két qua thuc hién, so két, tong két

I11. TO CHUC THUC HIEN

1. Trach nhiém thgc hién

a) Cac phong, ban, pgémh, don vi can ctr nhiém vu duoc phé[] cong va tinh
hinh thyc té, chu dong trién khai thuc hién bao dam chat luong, tién do; bao cao
két qua vé UBND xa khi c6 yéu cau dé tong hop.

b) Van phong HDND va UBND 14 co quan dau moi, ¢6 trach nhiém theo
ddi, hudng dan, don doc, kiém tra viéc thuc hién Ke hoach; chu tri phoi hop vei
cdc co quan, don vi lién quan tham muu cac ndi dung thuoc tham quyén cua x&;
tong hop két qua, bdo cdo UBND x&, S¢ Tu phap theo quy dinh.

¢) Phong Van hoa - X& hoi: chu tri huong dan, bao dam yéu cau ve ha tang
ky thuat phuc vu van hanh Trang thong tin dién tir, cong dir liéu, s6 hoa va co so
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dir liéu thong tin; kip thoi nam bét, dé xuat xa 1y cac kho khan, vudng mac vé ky
thuat, cong nghé thong tin.

d) Phong Kinh té: huéng dan cac co quan, don vi 1ap du toan, thim dinh du
toan; tham muu phuong an bb tri kinh phi thuc hién Ké hoach theo quy dinh cua
Luat Ngan sach nha nuéc va cac van ban huéng dan thuc hién.

2. Kinh phi thwc hién: kinh phi thuc hién Ké hoach dugc bé tri tir nguon
ngan sach nha nuéc theo phan cap va cac ngudn hop phap khac theo quy dinh cua
phap luat.

Qua trinh trién khai thuc hién Ké hoach, truong hop co kho khan, vuéng
méc, cac co quan, don vi Kip thoi phan anh vé UBND x4 (qua Vian phong HDND
va UBND) dé dugc hudng dan, giai quyét; truong hop vuot tham quyén, UBND x4
bao cao UBND tinh va co quan c6 tham quyén theo quy dinh./.

Noinhgn: TM. UY BAN NHAN DAN
- S& Tu phap; (bao céo) KT. CHU TICH _
-TTr: Bang uy, HDND x&; PHO CHU TICH -

- Chu tich, cac PCT UBND x&;
- Cac phong, ban, nganh, don vi thugc x4;
-Luu: VT, VP. | .



	II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
	1. Tổ chức quán triệt, thực hiện truyền thông, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
	Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin...
	3. Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin
	a) Công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo điểm u khoản 1 Điều 17 của Luật.
	- Cơ quan chủ trì: phòng Văn hóa - Xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.
	- Cơ quan phối hợp: các phòng, đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.
	- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/9/2026 và cập nhật khi có thay đổi.
	- Sản phẩm: thông tin về đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được công khai, cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử hoặc tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

		2026-08-13T10:33:18+0700


		2026-08-13T13:53:20+0700


		2026-08-13T14:23:54+0700


		2026-08-13T14:23:55+0700


		2026-08-13T14:25:20+0700




